
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

1 26214332429 1 HT/K26DH Thái Anh Bảo 18/08/2002 K26ADH 2.33   2.65   4.00   2.99   Khá Đồng Nai

2 26207136280 2 HT/K26DH Hà Minh Đức 28/04/2002 K26ADH 2.00   2.65   3.33   2.66   Khá Đà Nẵng

3 26204336485 3 HT/K26DH Nguyễn Hoàng Giang 27/05/2002 K26ADH 3.00   2.00   2.33   2.44   Trung Bình Đà Nẵng

4 26214300255 4 HT/K26DH Phạm Quốc Huy 16/09/2002 K26ADH 2.00   2.00   2.33   2.11   Trung Bình Đà Nẵng

5 26214328501 5 HT/K26DH Phạm Thành Long 05/10/2002 K26ADH 3.65   2.33   2.65   2.88   Khá Quảng Nam

6 26204330169 6 HT/K26DH Đặng Thị Yến Na 01/03/2002 K26ADH 3.33   2.65   2.00   2.66   Khá Đà Nẵng

7 26214326715 7 HT/K26DH Phan Hoàng Nhật Nam 03/03/2002 K26ADH 2.33   2.65   3.65   2.88   Khá Gia Lai

8 25211208518 8 HT/K26DH Nguyễn Đại Nghĩa 24/06/2001 K26ADH 2.33   3.65   2.33   2.77   Khá Quảng Nam

9 26214335472 9 HT/K26DH Đoàn Pha 04/02/2002 K26ADH 4.00   3.00   3.00   3.33   Giỏi Quảng Nam

10 26214327334 10 HT/K26DH Nguyễn Hữu Phi 01/09/2002 K26ADH 3.33   4.00   3.00   3.44   Giỏi Đắk Lắk

11 26204336577 11 HT/K26DH Trần Uyên Phương 05/03/2002 K26ADH 3.00   4.00   3.33   3.44   Giỏi TT. Huế

12 26214332878 12 HT/K26DH Hồ Bá Quân 06/04/2002 K26ADH 2.33   4.00   3.00   3.11   Khá Quảng Bình

13 26214329542 13 HT/K26DH Trần Quốc Tài 18/03/2002 K26ADH 2.65   1.65   4.00   2.77   Khá TT. Huế

14 26214335249 14 HT/K26DH Trần Quốc Thiện 08/01/2002 K26ADH 4.00   3.00   3.65   3.55   Giỏi Đà Nẵng

15 26214336336 15 HT/K26DH Phan Văn Thông 13/09/2001 K26ADH 2.33   4.00   4.00   3.44   Giỏi Đà Nẵng

16 26204330082 16 HT/K26DH Trương Ý Bảo Thư 02/03/2002 K26ADH 3.00   4.00   3.33   3.44   Giỏi Đà Nẵng

17 26204325833 17 HT/K26DH Phạm Nguyễn Thùy Trang 30/07/2002 K26ADH 3.65   3.00   3.00   3.22   Giỏi Đà Nẵng

18 26204334225 18 HT/K26DH Nguyễn Lữ Lâm Tuyền 01/12/2002 K26ADH 2.33   3.65   2.00   2.66   Khá Quảng Ngãi

19 25216209078 19 HT/K26DH Ngô Văn Vũ 02/01/2001 K26ADH 2.33   1.65   3.00   2.33   Trung Bình Đà Nẵng

20 26204341547 20 HT/K26DH Trần Thị Khánh Vy 02/02/2002 K26ADH 2.65   3.00   4.00   3.22   Giỏi Quảng Nam

21 26211329871 21 HT/K26DH Nguyễn Minh Chiến 05/06/2002 K26CKO 3.00   2.00   3.00   2.67   Khá Đà Nẵng

22 26211331076 22 HT/K26DH Trần Duy Hòa 26/10/2002 K26CKO 3.00   3.00   3.65   3.22   Giỏi Quảng Ngãi

23 26211339077 23 HT/K26DH Lê Văn Anh Khoa 23/05/2002 K26CKO 3.33   3.65   3.65   3.54   Giỏi Quảng Nam

24 26211300523 24 HT/K26DH Phạm Duy Nhất 24/08/2002 K26CKO 2.65   1.65   2.33   2.21   Trung Bình Đồng Nai

25 26211336273 25 HT/K26DH Hồ Võ Quân 12/05/2002 K26CKO 3.33   3.00   2.00   2.78   Khá Đắk Lắk

26 26211233463 26 HT/K26DH Phạm Văn Trường Thịnh 28/08/2002 K26CKO 3.65   3.65   2.00   3.10   Khá Quảng Bình

27 26211332359 27 HT/K26DH Trần Ngọc Minh Tuấn 10/02/2002 K26CKO 3.33   3.33   3.00   3.22   Giỏi Đà Nẵng

28 26211323175 28 HT/K26DH Dương Quốc Việt 15/10/2002 K26CKO 4.00   2.33   2.65   2.99   Khá Quảng Ngãi

29 26211235137 29 HT/K26DH Nguyễn Văn Bảo 24/06/2002 K26CMU-TPM 3.65   2.33   4.00   3.33   Giỏi Quảng Nam

30 26211932993 30 HT/K26DH Phạm Tấn Đạt 28/07/2002 K26CMU-TPM 3.33   4.00   3.65   3.66   Xuất Sắc Quảng Bình

31 26211227122 31 HT/K26DH Nguyễn Anh Minh 16/08/2002 K26CMU-TPM 3.65   4.00   4.00   3.88   Xuất Sắc Đà Nẵng

32 24211208112 32 HT/K26DH Võ Anh Vũ 26/11/2000 K26CMU-TPM 1.00   3.33   2.65   2.33   Trung Bình Đà Nẵng

33 26217121351 33 HT/K26DH Trần Ngọc Thiên Ban 21/10/2001 K26DLK 3.33   2.33   2.33   2.66   Khá Quảng Nam

34 26207140455 34 HT/K26DH Lê Đoàn Mỹ Duyên 30/11/2002 K26DLK 3.65   3.65   3.33   3.54   Giỏi Đà Nẵng

35 26207131500 35 HT/K26DH Lê Thị Hà Giang 09/07/2002 K26DLK 3.65   4.00   3.65   3.77   Xuất Sắc Quảng Trị
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36 26207130148 36 HT/K26DH Lê Thị Hiền 04/12/1999 K26DLK 2.00   4.00   4.00   3.33   Giỏi Quảng Nam

37 26207134679 37 HT/K26DH Nguyễn Thị Thảo 13/12/2002 K26DLK 3.00   3.65   2.00   2.88   Khá Quảng Ngãi

38 26207133403 38 HT/K26DH Nguyễn Thụy Anh Thư 29/06/2002 K26DLK 4.00   1.65   1.65   2.43   Trung Bình Đà Nẵng

39 25217116688 39 HT/K26DH Lê Doãn Mạnh Tiến 01/02/2001 K26DLK 3.33   3.65   3.33   3.44   Giỏi Quảng Nam

40 26212231163 40 HT/K26DH Nguyễn Quốc Trung 08/12/2002 K26DLK 3.33   3.33   2.00   2.89   Khá Gia Lai

41 26217125553 41 HT/K26DH Lê Quốc Tuấn 14/07/2002 K26DLK 4.00   4.00   3.65   3.88   Xuất Sắc Thanh Hóa

42 26207133754 42 HT/K26DH Nguyễn Thị Tường Vi 20/12/2002 K26DLK 4.00   3.33   3.33   3.55   Giỏi Quảng Nam

43 26217135239 43 HT/K26DH Bùi Văn Nhật Vũ 05/03/2002 K26DLK 3.00   3.00   1.00   2.33   Trung Bình Đà Nẵng

44 25203303109 44 HT/K26DH Bùi Thị Kim Xuyến 27/09/2001 K26DLK 3.00   2.65   2.33   2.66   Khá Đà Nẵng

45 26207226769 45 HT/K26DH Trần Võ Hoàng Châu 30/11/2002 K26DLL 3.00   3.33   3.00   3.11   Khá TT. Huế

46 25211203167 46 HT/K26DH Phan Thành Đạt 14/07/2001 K26DLL 1.65   3.33   3.33   2.77   Khá Đà Nẵng

47 26203127701 47 HT/K26DH Nguyễn Thị Hằng Nga 31/10/2002 K26DLL 4.00   3.65   4.00   3.88   Xuất Sắc Đà Nẵng

48 26217230003 48 HT/K26DH Tăng Nghĩa Ngọc Phú 23/05/2002 K26DLL 2.33   3.65   3.00   2.99   Khá Đà Nẵng

49 25207200193 49 HT/K26DH Văn Thị Tâm 21/03/2001 K26DLL 1.65   4.00   2.33   2.66   Khá Kon Tum

50 26217242065 50 HT/K26DH Ngô Thanh Tú 31/01/2002 K26DLL 4.00   4.00   2.65   3.55   Giỏi Quảng Nam

51 26217235909 51 HT/K26DH Ngô Văn Quốc Việt 17/10/2001 K26DLL 2.65   3.33   2.65   2.88   Khá Đà Nẵng

52 26217330247 52 HT/K26DH Võ Phi Đức 29/03/2002 K26DSG 3.00   2.33   1.65   2.33   Trung Bình Khánh Hòa

53 26217326252 53 HT/K26DH Trương Công Phúc 19/08/2002 K26DSG 3.00   3.33   2.33   2.89   Khá Đà Nẵng

54 25612217782 54 HT/K26DH Xaisomphou Khaikeo 09/12/2000 K26HP-QTC 4.00   4.00   4.00   4.00   Xuất Sắc (Nước Ngoài)

55 25612217785 55 HT/K26DH Hongthong Latdaphone 11/10/2001 K26HP-QTC 4.00   4.00   4.00   4.00   Xuất Sắc (Nước Ngoài)

56 25202107129 56 HT/K26DH Đặng Khánh Linh 20/05/2001 K26HP-QTH 2.65   3.33   4.00   3.33   Giỏi Quảng Nam

57 26202200723 57 HT/K26DH Dy Viernes Frances Summer Dale 03/04/2002 K26HP-QTM 3.00   3.33   4.00   3.44   Giỏi (Nước Ngoài)

58 26612242775 58 HT/K26DH Hamid Gul Khan 11/07/1984 K26HP-QTM 4.00   2.00   2.65   2.88   Khá (Nước Ngoài)

59 26202221062 59 HT/K26DH Hồ Thị Mỹ Tâm 25/10/2002 K26HP-QTM 3.00   1.00   2.00   2.00   Trung Bình Nghệ An

60 25211205219 60 HT/K26DH Nguyễn Đình Phúc Lợi 27/08/2001 K26HP-TBM 3.33   2.00   1.65   2.33   Trung Bình Quảng Nam

61 26211100026 61 HT/K26DH Nguyễn Phan Tài Năng Lực 13/04/2002 K26HP-TBM 2.65   3.00   4.00   3.22   Giỏi Nghệ An

62 26211934650 62 HT/K26DH Nguyễn Bá Thái 05/11/2001 K26HP-TBM 3.65   2.65   1.65   2.65   Khá Quảng Bình

63 26211229825 63 HT/K26DH Trần Võ Anh Tú 23/03/1999 K26HP-TBM 3.33   2.00   2.00   2.44   Trung Bình Đà Nẵng

64 26211036147 64 HT/K26DH Phan Ngọc Dũng 23/08/2002 K26HP-TTN 2.65   3.00   3.33   2.99   Khá Quảng Ngãi

65 26202600047 65 HT/K26DH Nguyễn Thị Khánh Linh 01/01/2002 K26KDN 3.00   4.00   2.00   3.00   Khá Quảng Nam

66 26202632597 66 HT/K26DH Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/12/2002 K26KDN 3.65   4.00   4.00   3.88   Xuất Sắc Quảng Nam

67 26212533599 67 HT/K26DH Đặng Minh Cường 21/08/2001 K26KKT 1.65   2.00   3.00   2.22   Trung Bình Quảng Bình

68 26214533847 68 HT/K26DH Trần Công Minh 14/11/2002 K26KKT 3.33   3.00   2.65   2.99   Khá Quảng Trị

69 26205131668 69 HT/K26DH Đàm Thị Thúy Nga 03/09/2002 K26KKT 3.65   3.33   3.65   3.54   Giỏi Quảng Bình

70 26202532626 70 HT/K26DH Trương Thị Thu Quế 08/10/2002 K26KKT 3.65   3.33   3.00   3.33   Giỏi Quảng Bình

71 26218634073 71 HT/K26DH Nguyễn Công Tuấn Anh 03/12/2002 K26LKT 4.00   3.00   2.65   3.22   Giỏi Hà Tĩnh

72 25218603537 72 HT/K26DH Huỳnh Văn Lập 06/06/2001 K26LKT 2.33   2.00   2.65   2.33   Trung Bình Quảng Nam

73 26218624851 73 HT/K26DH Lê Bá Phong 10/08/2002 K26LKT 3.65   3.65   3.65   3.65   Xuất Sắc Quảng Trị

74 25218708872 74 HT/K26DH Võ Đức Phúc 22/12/2001 K26LTH 2.65   3.33   1.65   2.54   Khá Quảng Ngãi

2/5



TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú
Họ và tên

75 24202107417 75 HT/K26DH Lê Trần Hoài Phương 27/07/2000 K26LTH 2.65   3.33   3.00   2.99   Khá Đà Nẵng

76 2321716965 76 HT/K26DH Phạm Văn Công Bách 12/09/1999 K26NAB 3.00   1.65   3.33   2.66   Khá Đà Nẵng

77 26203132279 77 HT/K26DH Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/12/2002 K26NAB 3.00   3.33   1.65   2.66   Khá Quảng Trị

78 26203200451 78 HT/K26DH Trương Thị Mỹ Hạnh 19/12/2002 K26NAD 3.33   2.33   2.33   2.66   Khá Kon Tum

79 26213235211 79 HT/K26DH Ngô Sinh Hiếu 16/06/2001 K26NAD 3.33   1.00   2.00   2.11   Trung Bình Đà Nẵng

80 25203203251 80 HT/K26DH Phạm Thị Phương Thảo 11/02/2001 K26NAD 1.65   2.65   3.33   2.54   Khá Quảng Nam

81 26203825449 81 HT/K26DH Lê Thị Bích Ngọc 26/03/2001 K26NHB 3.65   3.65   3.65   3.65   Xuất Sắc Hà Tĩnh

82 26203827544 82 HT/K26DH Đinh Thị Thanh Nhàn 09/06/2002 K26NHB 3.33   3.65   3.65   3.54   Giỏi Hà Tĩnh

83 26203841679 83 HT/K26DH Ngô Thị Anh Thi 09/06/2002 K26NHB 2.65   3.65   3.33   3.21   Giỏi Quảng Ngãi

84 26203335508 84 HT/K26DH Lê Thị Tường Vy 30/04/2002 K26NHB 3.33   4.00   3.65   3.66   Xuất Sắc Quảng Nam

85 26203842104 85 HT/K26DH Huỳnh Thị Xuân Yên 25/01/2002 K26NHB 3.65   4.00   3.65   3.77   Xuất Sắc Quảng Nam

86 26203300642 86 HT/K26DH Hồ Huỳnh Châu 22/10/2002 K26NTQ 3.65   4.00   3.65   3.77   Xuất Sắc Quảng Ngãi

87 26203336886 87 HT/K26DH Trần Thị Phương Diễn 27/01/2002 K26NTQ 3.00   3.00   3.33   3.11   Khá Đà Nẵng

88 26203324053 88 HT/K26DH Phạm Thị Thùy Dương 24/10/2002 K26NTQ 3.33   3.33   2.33   3.00   Khá Đà Nẵng

89 26203331895 89 HT/K26DH Phạm Thị Mỹ Duyên 23/09/2002 K26NTQ 3.00   4.00   3.00   3.33   Giỏi Quảng Nam

90 26202631145 90 HT/K26DH Nguyễn Thị Duyên 01/09/2002 K26NTQ 3.65   2.00   3.65   3.10   Khá Quảng Nam

91 26203329375 91 HT/K26DH Võ Thanh Hằng 15/09/2002 K26NTQ 3.33   2.33   3.65   3.10   Khá Quảng Ngãi

92 26203341657 92 HT/K26DH Trần Thị Thùy Linh 19/06/2002 K26NTQ 3.33   3.33   2.33   3.00   Khá Hà Tĩnh

93 26203325656 93 HT/K26DH Lê Thị Khánh Ly 19/05/2002 K26NTQ 3.33   4.00   2.65   3.33   Giỏi Hà Tĩnh

94 26203336989 94 HT/K26DH Hồ Thị Minh Nguyệt 10/08/2002 K26NTQ 4.00   3.65   3.00   3.55   Giỏi Quảng Trị

95 26213337003 95 HT/K26DH Đào Quang Ninh 26/01/2002 K26NTQ 3.00   3.00   2.33   2.78   Khá Gia Lai

96 26203300170 96 HT/K26DH Nguyễn Thị Mai Phương 27/03/2001 K26NTQ 3.65   3.65   2.65   3.32   Giỏi Quảng Trị

97 26203329097 97 HT/K26DH Trương Thị Thanh Thái 22/07/2002 K26NTQ 4.00   4.00   4.00   4.00   Xuất Sắc Quảng Bình

98 26203320191 98 HT/K26DH Bùi Thị Trúc 20/06/2002 K26NTQ 3.65   3.00   2.33   2.99   Khá Quảng Ngãi

99 26203332377 99 HT/K26DH Nguyễn Thị Thanh Xuân 23/08/2002 K26NTQ 4.00   3.65   3.65   3.77   Xuất Sắc Quảng Nam

100 26217142536 100 HT/K26DH Doãn Đặng Tân 04/07/2001 K26PSU-DLK 3.33   3.33   3.33   3.33   Giỏi Đà Nẵng

101 26217134576 101 HT/K26DH Trần Kim Anh Tú 03/01/2002 K26PSU-DLK 3.00   2.65   3.65   3.10   Khá Đà Nẵng

102 26217236372 102 HT/K26DH Nguyễn Ngọc Bình 09/06/2002 K26PSU-DLL 4.00   4.00   4.00   4.00   Xuất Sắc Quảng Nam

103 25217203420 103 HT/K26DH Lê Hữu Nhân 04/10/2001 K26PSU-DLL 3.00   2.00   3.00   2.67   Khá Quảng Ngãi

104 25212516160 104 HT/K26DH Đỗ Phạm Nguyên Hãn 07/09/2001 K26PSU-KKT 3.00   2.33   3.00   2.78   Khá Quảng Trị

105 26211731706 105 HT/K26DH Lê Huỳnh Việt 10/04/2002 K26PSU-KKT 3.33   3.33   1.65   2.77   Khá Đà Nẵng

106 26212226173 106 HT/K26DH Dương Văn Minh 10/02/2002 K26PSU-QTH 2.00   3.33   4.00   3.11   Khá Hà Tĩnh

107 26212130813 107 HT/K26DH Trần Nguyễn Ngọc 22/04/2002 K26PSU-QTH 4.00   3.00   2.33   3.11   Khá Đà Nẵng

108 26212137462 108 HT/K26DH Hồ Quốc Đại 03/08/2002 K26QKB 3.00   2.65   3.65   3.10   Khá Đà Nẵng

109 26212137500 109 HT/K26DH Phan Đức Linh Giang 01/01/2002 K26QKB 4.00   4.00   4.00   4.00   Xuất Sắc Quảng Bình

110 26202426585 110 HT/K26DH Lê Trúc Anh 13/06/2002 K26QNH 4.00   3.65   4.00   3.88   Xuất Sắc Quảng Trị

111 26202341728 111 HT/K26DH Nguyễn Thị Diệu Ngân 09/02/2002 K26QNH 3.00   3.33   3.33   3.22   Giỏi Quảng Nam

112 26202132222 112 HT/K26DH Trần Thị Kim Oanh 03/04/2002 K26QNH 4.00   3.33   4.00   3.78   Xuất Sắc Quảng Nam

113 26202400638 113 HT/K26DH Trần Nguyễn Lê Thùy 22/10/2001 K26QNH 3.65   3.65   3.33   3.54   Giỏi Đắk Lắk
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114 26202438309 114 HT/K26DH Hồ Thị Yến 07/09/2002 K26QNH 4.00   3.65   4.00   3.88   Xuất Sắc Quảng Nam

115 26202331749 115 HT/K26DH Đặng Thị Bình 01/08/2002 K26QTC 2.33   3.33   3.00   2.89   Khá Quảng Trị

116 26203135967 116 HT/K26DH Hà Hoàng Vân Chi 04/11/2002 K26QTH 3.65   3.65   3.00   3.43   Giỏi Quảng Bình

117 26212130390 117 HT/K26DH Trần Công Đạt 09/09/2002 K26QTH 3.00   4.00   1.00   2.67   Khá Đà Nẵng

118 26202141645 118 HT/K26DH Huỳnh Thị Thùy Dương 15/09/2002 K26QTH 4.00   4.00   4.00   4.00   Xuất Sắc Quảng Nam

119 26207328108 119 HT/K26DH Thân Nữ Đông Nghi 03/08/2002 K26QTH 3.65   1.65   4.00   3.10   Khá TT. Huế

120 26202135739 120 HT/K26DH Nguyễn Thị Phương Nhi 18/01/2002 K26QTH 3.33   4.00   3.65   3.66   Xuất Sắc Quảng Bình

121 26212142645 121 HT/K26DH Phan Thế Phúc 23/11/2001 K26QTH 4.00   4.00   2.00   3.33   Giỏi Quảng Nam

122 26202133019 122 HT/K26DH Huỳnh Phan Vũ Phượng 24/07/2002 K26QTH 3.65   1.00   3.65   2.77   Khá Quảng Nam

123 26212136039 123 HT/K26DH Nguyễn Nho Anh Quân 21/05/2001 K26QTH 2.00   2.33   2.00   2.11   Trung Bình Đà Nẵng

124 26217234611 124 HT/K26DH Trần Phú Quý 08/11/2002 K26QTH 2.33   3.00   3.33   2.89   Khá Đà Nẵng

125 26202134334 125 HT/K26DH Mai Uyên Thảo 15/01/2002 K26QTH 4.00   2.65   4.00   3.55   Giỏi Đà Nẵng

126 26202530780 126 HT/K26DH Lương Thị Thu Thảo 27/09/2002 K26QTH 3.65   2.65   3.00   3.10   Khá Đắk Lắk

127 26202138026 127 HT/K26DH Trần Thị Phương Thúy 21/01/2002 K26QTH 2.00   2.65   1.65   2.10   Trung Bình Quảng Ngãi

128 26212133814 128 HT/K26DH Nguyễn Hữu Toàn 21/07/2002 K26QTH 3.00   1.65   2.00   2.22   Trung Bình Đắk Lắk

129 26212224972 129 HT/K26DH Đỗ Minh Trí 08/12/2002 K26QTH 3.65   3.33   3.33   3.44   Giỏi Gia Lai

130 26212131316 130 HT/K26DH Bùi Quốc Trọng 26/03/2002 K26QTH 2.33   2.33   2.33   2.33   Trung Bình Quảng Nam

131 26202141903 131 HT/K26DH Nguyễn Thị Tường Vân 21/11/2002 K26QTH 4.00   3.33   1.65   2.99   Khá Đà Nẵng

132 26202921753 132 HT/K26DH Nguyễn Đào Trúc Vy 25/02/2002 K26QTH 4.00   2.00   1.65   2.55   Khá Bình Định

133 26211135011 133 HT/K26DH Phạm Xuân Đạt 13/10/2002 K26QTM 2.00   2.65   1.65   2.10   Trung Bình Quảng Nam

134 26212230119 134 HT/K26DH Trần Thanh Hoàng 07/02/2002 K26QTM 3.33   1.00   2.65   2.33   Trung Bình Đà Nẵng

135 26217133137 135 HT/K26DH Trần Quang Huy 06/02/2001 K26QTM 3.33   2.00   2.65   2.66   Khá Đà Nẵng

136 26207118411 136 HT/K26DH Võ Thị Vi Lê 11/12/2002 K26QTM 3.00   4.00   3.33   3.44   Giỏi Quảng Ngãi

137 26212137735 137 HT/K26DH Cao Minh Lực 22/09/2002 K26QTM 3.33   2.65   1.65   2.54   Khá Quảng Trị

138 26202232834 138 HT/K26DH Thái Thị Trà My 17/09/2002 K26QTM 3.33   4.00   3.33   3.55   Giỏi Quảng Bình

139 26202232398 139 HT/K26DH Mai Thị Hồng Nhung 02/05/2001 K26QTM 3.00   3.00   4.00   3.33   Giỏi Đắk Lắk

140 26202230493 140 HT/K26DH Nguyễn Thị Kim Pha 18/03/2002 K26QTM 2.65   2.00   2.65   2.43   Trung Bình Quảng Nam

141 26212126232 141 HT/K26DH Đặng Bá Hồng Phong 03/10/2002 K26QTM 3.00   3.33   3.00   3.11   Khá Quảng Trị

142 26202137917 142 HT/K26DH Chu Thị Như Quỳnh 04/06/2002 K26QTM 3.00   1.65   2.65   2.43   Trung Bình Tây Ninh

143 26212228900 143 HT/K26DH Phan Quốc Thái 21/07/2002 K26QTM 3.65   3.00   3.33   3.33   Giỏi Đà Nẵng

144 26212232852 144 HT/K26DH Trần Trọng Tín 14/10/2002 K26QTM 2.33   3.33   3.33   3.00   Khá Quảng Nam

145 25212202254 145 HT/K26DH Nguyễn Đức Trí 16/07/2001 K26QTM 1.65   2.65   3.00   2.43   Trung Bình Quảng Nam

146 26212226084 146 HT/K26DH Đỗ Văn Nguyên Trung 25/10/2002 K26QTM 3.00   2.00   3.33   2.78   Khá Đà Nẵng

147 26206639215 147 HT/K26DH Bùi Thị Tuyền 17/02/2002 K26QTM 4.00   3.00   2.33   3.11   Khá Quảng Nam

148 26202236201 148 HT/K26DH Nguyễn Thị Mộng Tuyền 22/05/2002 K26QTM 4.00   3.65   3.33   3.66   Xuất Sắc Kon Tum

149 26202226359 149 HT/K26DH Hồ Hoàn Vi 03/06/2002 K26QTM 3.33   4.00   3.00   3.44   Giỏi Bình Định

150 26212932479 150 HT/K26DH Nguyễn Ngọc Hiếu Đức 20/10/2002 K26QTN 3.33   3.00   2.00   2.78   Khá Quảng Bình

151 26211230166 151 HT/K26DH Đỗ Thanh Bình 14/02/2001 K26TPM 4.00   4.00   4.00   4.00   Xuất Sắc Quảng Nam

152 26211238724 152 HT/K26DH Lê Đức Khánh Dương 08/01/2002 K26TPM 3.65   3.33   3.65   3.54   Giỏi Quảng Nam
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153 26211234863 153 HT/K26DH Hồ Thanh Hiển 03/01/1999 K26TPM 3.65   4.00   4.00   3.88   Xuất Sắc Quảng Nam

154 26211200012 154 HT/K26DH Nguyễn Bảo Hưng 14/10/2000 K26TPM 4.00   3.00   1.00   2.67   Khá Đà Nẵng

155 26211227320 155 HT/K26DH Đặng Gia Huy 03/05/2002 K26TPM 2.33   3.33   3.65   3.10   Khá TT. Huế

156 26211232672 156 HT/K26DH Nguyễn Quang Huy 23/10/2002 K26TPM 1.65   2.65   2.33   2.21   Trung Bình Quảng Nam

157 26211241671 157 HT/K26DH Trương Văn Nhật 23/06/2002 K26TPM 3.00   4.00   2.65   3.22   Giỏi Quảng Nam

158 26211236199 158 HT/K26DH Nguyễn Quan Gia Phú 01/04/2002 K26TPM 2.65   3.00   2.65   2.77   Khá Đà Nẵng

159 26211241705 159 HT/K26DH Hồ Nhật Tân 12/01/2002 K26TPM 3.33   4.00   4.00   3.78   Xuất Sắc Quảng Nam

160 26211235692 160 HT/K26DH Lê Văn Tình 20/05/2002 K26TPM 3.00   3.65   4.00   3.55   Giỏi Đà Nẵng

161 26211100767 161 HT/K26DH Lê Hữu Anh Tuấn 06/04/2002 K26TPM 2.33   3.65   4.00   3.33   Giỏi Quảng Nam

162 26212232951 162 HT/K26DH Lê Viên 26/09/2001 K26TPM 3.65   3.65   3.00   3.43   Giỏi Quảng Nam

163 26203737327 163 HT/K26DH Trần Uyên Nhi 05/03/2002 K26VTD 4.00   4.00   3.65   3.88   Xuất Sắc TT. Huế

164 26213736031 164 HT/K26DH Đặng Đức Thịnh 04/03/2002 K26VTD 3.65   3.33   2.33   3.10   Khá Quảng Nam

165 26205132968 165 HT/K26DH Mai Thị Ánh Tuyết 22/07/2002 K26YDD 3.33   2.00   3.65   2.99   Khá Thanh Hóa

166 26205330255 166 HT/K26DH Nguyễn Thị Kim Nhi 25/06/2002 K26YDK 3.65   3.65   2.33   3.21   Giỏi Phú Yên

ThS. Phùng Anh Quân Nguyễn Thị Hằng ThS. Nguyễn Ân TS. Nguyễn Phi Sơn

Tổng số:  167     sinh viên
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